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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần:
- Tên học phần: QUÂN SỰ CHUNG , CHIẾN THUẬT, KỸ THUẬT BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK  VÀ SỬ DỤNG LỰU ĐẠN.
- Mã số học phần: TQGDQP.003
- Số tín chỉ: 03
 Số giờ tín chỉ: 85 
- Ngành học: Sinh viên Đại học, Cao đẳng
- Loại học phần: Bắt buộc

- Bộ môn phụ trách: Giáo dục Quốc phòng
Giảng viên phụ trách chính: Lê Trọng Đình Văn 
Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: Dương Thế Công, Lê Thị Hiếu
2. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong  học phần I: Đường lối quân sự của Đảng  và Học phần II : Công tác quốc phòng – an ninh .
3. Mục tiêu của học phần:
- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản đồ địa hình quân sự, các phương tiện chỉ huy để phục vụ cho học tập chiến thuật và chỉ huy chiến đấu; tính năng, tác dụng, cấu tạo, sử dụng, bảo quản lựu đạn; đặc điểm tính năng, kỷ thuật sử dụng lựu đạn; phòng chống vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học, vũ khí lửa; chiến thuật cá nhân và kỹ thuật bắn súng ngắn K54; luyện tập đội hình lớp khối.
- Về kỹ năng: Nắm vững và thành thạo kỹ thuật bắn súng ngắn K54, biết sử dụng bản đồ để đo cự li ở thực địa, sử dụng thành thạo lựu đạn, huấn luyện cho sinh viên nắm được đặc điểm, mục tiêu, thủ đoạn của địch trong chiến đấu tiến công, phòng ngự. Vận dụng các kiến thức đã học vào trong hoạt động dân quân tự vệ phòng thủ dân sự, trong học tập  và hoạt động thể thao quốc phòng.

- Thái độ và mục tiêu khác: Có thái độ tích cực, tự giác trong học tập, huấn luyện. Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc, bản lĩnh chính trị vững vàng cho sinh viên để từ đó không ngừng nổ lực phấn đấu vươn lên đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong xã hội. 
4. Chuẩn đầu ra học phần: 
	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	
	Về kiến thức

	CĐR1
	Nắm được  động tác đội ngũ từng người không có súng và đội ngũ tiểu đội, trung đội,  nắm  được  điều lệ, luật  thi đấu 3 môn phối hợp.

	CĐR2
	Nắm được kiến thức cơ bản về bản đồ quân sự, tính năng, cấu tạo, chuyển động của lựu đạn

	CĐR3
	Nắm được kỹ thuật sử dụng lựu đạn, phòng chống vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học, phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao 

	CĐR4
	Nắm được một số chiến thuật cơ bản về chiến thuật trung đội bộ binh,  nắm được những động tác cơ bản chiến thuật chiến đấu bộ binh và kỹ  thuật bắn súng, kỹ thuật ném lựu đạn.

	
	Về kỹ năng

	CĐR5
	Thành thạo kỷ thuật bắn súng ngắn k54

	CĐR6
	Thành thạo kỷ thuật ném lựu đạn, biết sử dụng bản đồ để đo cự li  ở thực địa.  

	CĐR7
	Vận dụng linh hoạt các tư thế động tác vận động trong chiến đấu vào từng loại địa hình, trên cương vị trung đội trưởng nhận nhiệm vụ cấp trên giao nhiệm vụ cho trung đội, biết vận dụng các kiến thức đã học trong hoạt động dân quân tự vệ phòng thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng.

	
	Về thái độ (mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm)

	CĐR8
	Có ý thức tự giác, tích cực trong học tập; Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ.

	CĐR9
	Có thái độ nghiêm túc, nổ lực vượt khó trong học tập; Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc, bản lĩnh chính trị vững vàng cho sinh viên để từ đó không ngừng nổ lực phấn đấu vươn lên đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong xã hội.


5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản đồ địa hình quân sự, các phương tiện chỉ huy để phục vụ cho học tập chiến thuật và chỉ huy chiến đấu; tính năng, tác dụng, cấu tạo, sử dụng, bảo quản lựu đạn; đặc điểm tính năng, kỷ thuật sử dụng lựu đạn; phòng chống vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học, vũ khí lửa; chiến thuật cá nhân và kỹ thuật bắn súng K54; luyện tập đội hình lớp khối.
6. Nội dung chi tiết học phần

NỘI DUNG

Bài 1. Đội ngũ đơn vị  

1.1. Đội ngũ tiểu đội ; đội ngũ trung đội.

1.2. Đội ngũ tiểu đội đổi hình đỗi hướng.

Bài 2. Sử dụng bản đồ địa hình quân sự 

2.1. Khái niệm, ý nghĩa và cơ sỡ toán học của bản đồ địa hình.

2.2. Phân loại, đặc điểm, công dụng bản đồ địa hình.

2.3. Cách chia mảnh, ghi số liệu bản đồ.

2.4. Nội dung bản đồ và cách ghép, dán, gấp, bảo quản.

2.5. Đo cự li, diện tích, xác định tọa độ, mục tiêu.

2.6. Sử dụng bản đồ ngoài thực địa .

Bài 3. Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao 

3.1 Khái niệm, đặc điểm, thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh

3.1.1. Khái niệm.

3.1.2. Đặc điểm vũ khí công nghệ cao.

3.1.3. Thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch.

3.2. Một số biến pháp phòng chống địch tiến công bằng hỏa lực vũ khí công nghệ cao.

3.2.1. Biện pháp thụ động.

3.2.2. Biện pháp chủ động.

Bài 4. Ba môn quân sự phối hợp 

4.1. Điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp .

4.2. Quy tắc thi đấu ba môn quân sự phối hợp .

Bài 5. Trung đội bộ binh tiến công 

Tình huống: Trung đội bộ binh làm nhiệm vụ mở cửa và đánh chiếm đầu cầu 

5.1. Những vấn đề chung 

5.1.1. Đặc điểm.

5.1.2. Nhiệm vụ, khả năng.

5.1.3. Yêu cầu chiến thuật, phương pháp mở cửa, cách đánh chiếm đầu cầu.

5.1.4. Tổ chức sử dụng và bố trí lục lượng.

5.1.5. Vị trí và phương pháp chỉ huy.

5.1.6. Phối hợp chiến đấu với các lực lượng.

5.2. Tổ chức chuẩn bị chiến đấu

5.2.1. Hạ quyết tâm.

5.2.2. Giao nhiệm vụ.

5.2.3. Tổ chức hiệp đồng quy định đảm bảo.

5.2.4. Kiểm tra báo cáo.

5.3. Thực hành chiến đấu 

5.3.1. Cơ động lực lượng xây dựng trận địa tiến công .

5.3.2. Thực hành mở cửa,  đánh chiếm đầu cầu .

5.3.3. Xử trí tình huống .

5.3.4. Sau  khi hoàn thành nhiệm vụ.

Bài 6. Trung đội bộ binh phòng ngự

6.1. Những vấn đề chung 

6.1.1. Đặc điểm.

6.1.2. Nhiệm vụ, khả năng.

6.1.3. Yêu cầu chiến thuật, cách đánh.

6.1.4. Hướng phòng ngự, nơi phòng ngự then chốt, tiền duyên phòng ngự, khu vực tập trung hỏa lực .

6.1.5. Tổ chức sử dụng bố trí lực lượng.

6.1.6. Tổ chức trận địa phòng ngự.

6.1.7. Vị Trí chỉ huy.

6.1.8. Phối hợp chiến đấu các lực lượng.

6.2. Tổ chức chuẩn bị chiến đấu

6.2.1. Hạ quyết tâm.

6.2.2. Giao nhiệm vụ .

6.2.3. Tổ chức hiệp đồng quy định đảm bảo.

6.2.4. Hành quân chiếm lĩnh  xây dựng trận địa phòng ngự .

6.2.5. Kiểm tra báo cáo.

6.3. Thực hành chiến đấu 

6.3.1. Cơ động lực lượng chiếm lĩnh trận địa phòng ngự  ..

6.3.2. Đánh địch hỏa lực chuẩn bị trực tiếp, cơ động triển khai đội hình tiến công . 

6.3.3. Đánh địch xung phong vào trận địa  .

6.3.4. Xử trí tình huống.

6.3.5. Hành động của trung đội sau mỗi lần đánh bại địch tiến công .

Bài 7: Kỹ thuật bắn súng ngắn k54

7.1. Động tác bắn súng ngắn k54 .
7.1.1. Động tác đứng bắn.

7.1.2. Động tác quỳ bắn.

7.1.3. Động tác ngồi bắn.

7.1.4. Động tác nằm bắn.

7.2. Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng ngắn k54.

7.2.1. Ý nghĩa ,đặc điểm , yêu cầu.

7.2.2. Điều kiện bắn.

7.2.3. Cách chọn thước ngắm và điểm ngắm.

7.2.4. Cách thực hành bắn.

Bài 8 . Thực hành sử dụng  một số loại lựu đạn Việt nam 

8.1. Lựu đạn phi 1

8.1.1. Tác dung, tính năng kỹ, chiến thuật.

8.1.2. Tên gọi, tác dụng, cấu tạo các bộ phận.

8.1.3. Qui tác sử dụng và bảo quản lựu đạn.

8.1.3. Chuyển động của lựu đạn.

8.1.4. Kiểm tra chuẩn bị lựu đạn để ném.

8.2.  Lựu đạn cần 97

8.2.1. Tác dung, tính năng kỹ , chiến thuật.

8.2.2. Tên gọi , tác dụng ,cấu tạo các bộ phận.

8.2.3. Qui tác sử dụng và bảo quản lựu đạn.

8.3.4.  Chuyển động của lựu đạn.

8.3.5.  Kiểm tra chuẩn bị lựu đạn để ném.

8.3. Tư thế động tác đứng ném lựu đạn   

8.3.1 . Động tác đúng ném lựu đạn.

8.3.2. Động tác quỳ ném lựu đạn.

8.3.3. Động tác nằm nằm ném lựu đạn.

8.4. Động tác ném lựu đạn thành phố, thị xã.

8.4.1. Ném lựu đạn vào cửa sổ , cửa ra vào.

8.4.2. Tung lựu đạn vào mục tiêu.

8.4.3. Lăng lựu đạn vào dọc hành lang.

8.5. Ném lựu đạn xa  trúng hướng 

8.5.1. Đặc điểm yêu cầu 

8.5.2. Điều kiện kiểm tra 

8.5.3. Đánh giá thành tích

8.5.4. Thực hành ném lựu đạn  

8.6. Ném lựu đạn xa  đúng hướng

8.6.1. Đặc điểm yêu cầu 

8.6.2. Điều kiện kiểm tra 

8.6.3. Đánh giá thành tích

8.6.4. Thực hành ném lựu đạn  

7. Hình thức giảng dạy và phân bổ thời gian:

	Bài
	Tên bài
	Số tiết tín chỉ

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành
	Khác(*)

	1
	Đội ngũ đơn vị  
	6
	
	0
	0
	6
	0

	2
	Sử dụng bản đồ địa hình quân sự  
	8
	4
	1
	0
	3
	0

	3
	Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao
	8
	5
	0
	1
	2
	0

	     4
	 Ba môn quân sự phối hợp
	6
	2
	0
	0
	4
	0

	5
	Trung đội tiến công  
	14
	2
	0
	2
	10
	0

	6
	Trung đội phòng ngự  
	12
	2
	0
	2
	8
	0

	7
	Kỹ thuật bắn súng ngắn k54
	21
	2
	0
	0
	19
	0

	8
	Thực hành sử dụng một số loại lựu đạn Việt Nam
	10
	2
	0
	0
	8
	0


CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN VÀ TIỂU LUẬN (dự kiến)
- Nhiệm vụ  và khả năng .

- Yêu cầu chiến thuật, cách đánh.

- Cách chia mảnh trên bản đồ. 

- Thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch.
Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Nội dung (các bài) của học phần

	Bài
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9

	1
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x

	2
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	x

	3
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x

	4
	
	
	x
	
	x
	x
	
	x
	x

	5
	x
	
	x
	

	x
	x
	
	x
	x

	6
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	x

	7
	x
	
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	8
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x


8. Phương pháp giảng dạy

- Thuyết trình

- Làm mẫu kết hợp phân tích diễn giải

- Đàm thoại gợi mở

- Phương pháp tình huống 

- Phương pháp bài tập về nhà và thực hành trên lớp

  9. Nhiệm vụ của sinh viên

- Về Kiến thức: Sinh viên phải nắm được những kiến thức cơ bản của nội dung chương trình do giảng viên trình bày ở trên lớp. 

- Về các điều kiện khác: Trên cơ sở tài liệu bài giảng chính của Giảng viên, sinh viên phải đọc và nghiên cứu những tài liệu tham khảo khác để viết báo cáo, viết tiểu luận hoặc viết thu hoạch v.v… theo những nội dung yêu cầu của giảng viên. Để tiếp thu kiến thức của một tín chỉ sinh viên phải dành thời gian ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân.
- Điều kiện dự thi: Sinh viên tham dự 75% số tiết lên lớp.

10. Tài liệu phục vụ cho học phần
- Sách và giáo trình chính:

[1]. Giáo trình Giáo dục quốc phòng, an ninh (Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng), Nxb Giáo dục, tập 2, Hà Nội, 2008.

- Tài liệu tham khảo:

[2]. Điều lệnh đội ngũ QĐND Việt Nam, BTTM, Nxb QĐND, 2004.

[3]. Giáo trình bắn súng, tập 1,2, Nxb QĐND, 2001.

[4]. Giáo trình Vũ khí bộ binh và kỷ thuật sử dụng , NXB Việt Nam 

[5]. Giáo trình Giáo dục quốc phòng, an ninh (Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng), Nxb Giáo dục, tập 2, Hà Nội, 2001.

 [6]. Giáo trình Giáo dục quốc phòng đại học, cao đẳng (Dùng cho đào tạo giáo viên), tập 1, tập 3,  Nxb, QĐND, 2005.

[7]. Bộ tổng tham mưu, Trung đội bộ binh làm nhiệm vụ mở cửa và đánh chiếm đầu cầu, NXB QĐND, hà Nội , năm 2000
[8]. Sách giáo khoa GDQP, AN lớp 11, 12, Nxb Giáo dục 2008.

[9]. Bộ tổng tham mưu, Trung đội bộ binh phòng ngự, NXB QĐND, Hà Nội, năm 2000
11. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Thông tư hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương pháp đánh giá: Đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trung cấp sư phạm và cơ sở giáo dục đại học được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.
Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng được mô tả ở bảng sau:
	Nội dung
	Chuyên cần, thái độ
	Kiểm tra thường xuyên
	Thi kết thúc học phần

	
	
	TC1
	TC2
	TC3
	

	Trọng số (%)
	5 %
	25%
	70 %


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá 
	Hình thức đánh giá
	Trọng số

	1
	Chuyên cần, thái độ
- Tham gia trên lớp
- Tích cực thảo luận
	- Điểm danh 

- Theo dõi
	5%

	2
	Kiểm tra thường xuyên
- Nội dung 1. Tiểu luận

- Nội dung 2. Thực hành 
	- Chấm bài viết

- Chấm trực tiếp
	25%

	4
	Thi kết thúc học phần: Vấn đáp + thực hành
	Chấm vấn đáp + thực hành
	70%


Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Hình thức đánh giá

	Hình thức đánh giá
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9

	Theo dõi, hỏi – đáp
	 x
	
	
	
	
	
	
	
	

	Viết
	
	x
	
	x
	
	
	
	
	

	Kỹ năng vận dụng
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	Sản phẩm thực hành
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


	HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Hoàng Dương Hùng
	TRƯỞNG BỘ MÔN

ThS. Dương Thế Công
	GIẢNG VIÊN

Lê Trọng Đình Văn 


PAGE  
1

